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Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.



	STT
	Lĩnh vực giải quyết
	Số lượng hồ sơ tiếp nhận
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	Số lượng hồ sơ đang giải quyết

	
	
	Tổng số
	Trong kỳ
	Từ kỳ trước
	Tổng số
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Trong hạn
	Quá hạn

	
	
	
	Trực tuyến
	Trực tiếp, dịch vụ bưu chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
+(6)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8)+(9)
+(10)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(12)+(13)
	(12)
	(13)

	1
	Bảo trợ xã hội
	5
	5
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	1
	1
	0

	2
	Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)
	62
	0
	57
	5
	57
	54
	0
	3
	5
	5
	0

	3
	Chứng thực
	109
	77
	32
	0
	109
	50
	59
	0
	0
	0
	0

	4
	Đất đai
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Đất đai (Cấp huyện)
	56
	0
	45
	11
	49
	49
	0
	0
	7
	6
	1

	6
	Hộ tịch
	173
	173
	0
	0
	171
	125
	46
	0
	2
	2
	0

	7
	TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)
	17
	0
	12
	5
	15
	15
	0
	0
	2
	2
	0

	8
	Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0

	9
	Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	TỔNG CỘNG
	426
	258
	147
	21
	406
	298
	105
	3
	20
	18
	2




